    UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	                    		  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                                                             
             KHOA: MAY – THỜI TRANG                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 17 – 18 – 19      Bậc: Cao đẳng       Ngành/nghề: Công nghệ may

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	An toàn lao động
	An toàn lao động
	 Khoa May – Thời trang 
	
	

	2
	Nguyên phụ liệu dệt may
	Nguyên phụ liệu dệt may
	Khoa May – Thời trang
	
	

	3
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	Khoa May – Thời trang
	
	

	4
	Quản lý đơn hàng
	Quản lý đơn hàng
	Khoa May – Thời trang
	
	

	5
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	Khoa May – Thời trang
	
	

	6
	Thực hành thiết kế trang phục trên manequin cơ bản
	Thực hành thiết kế trang phục trên manequin cơ bản
	Khoa May – Thời trang
	
	

	7
	Mỹ thuật trang phuc
	Mỹ thuật trang phuc
	Khoa May – Thời trang
	
	

	8
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	9
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	10
	Thực hành công nghệ may cơ bản
	Thực hành công nghệ may cơ bản
	Khoa May – Thời trang
	
	

	11
	May trang phục 1
	May trang phục 1
	Khoa May – Thời trang
	
	

	12
	May trang phục 2
	May trang phục 2
	Khoa May – Thời trang
	
	

	13
	May trang phục 3
	May trang phục 3
	Khoa May – Thời trang
	
	

	14
	Công nghệ CAD ngành may
	Công nghệ CAD ngành may
	Khoa May – Thời trang
	
	

	15
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	16
	Phát triển mẫu trên manequin
	Phát triển mẫu trên manequin
	Khoa May – Thời trang
	
	

	17
	Thiết kế rập
	Thiết kế rập
	Khoa May – Thời trang
	
	

	18
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	19
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	Khoa May – Thời trang
	
	

	20
	Thực hành may nón, túi xách
	Thực hành may nón, túi xách
	Khoa May – Thời trang
	
	

	21
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	Thực hành thiết kế tạo mẫu
	Khoa May – Thời trang
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	                    		  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                                                             
             KHOA: MAY – THỜI TRANG                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2019

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC 
Khóa: 17 – 18 – 19      Bậc: Trung cấp       Ngành/nghề: Công nghệ may – Thời trang

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	An toàn lao động
	An toàn lao động
	 Khoa May – Thời trang 
	
	

	2
	Nguyên phụ liệu dệt may
	Nguyên phụ liệu dệt may
	Khoa May – Thời trang
	
	

	3
	Công nghệ CAD ngành may
	Công nghệ CAD ngành may
	Khoa May – Thời trang
	
	

	4
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	Thiết kế mẫu trên máy tính
	Khoa May – Thời trang
	
	

	5
	Thực hành thiết kế trang phục trên manequin cơ bản
	Thực hành thiết kế trang phục trên manequin cơ bản
	Khoa May – Thời trang
	
	

	6
	Mỹ thuật trang phuc
	Mỹ thuật trang phuc
	Khoa May – Thời trang
	
	

	7
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	8
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	9
	Thực hành công nghệ may cơ bản
	Thực hành công nghệ may cơ bản
	Khoa May – Thời trang
	
	

	10
	May trang phục 1
	May trang phục 1
	Khoa May – Thời trang
	
	

	11
	May trang phục 2
	May trang phục 2
	Khoa May – Thời trang
	
	

	12
	Thiết kế rập
	Thiết kế rập
	Khoa May – Thời trang
	
	

	13
	Thực hành phát triển mẫu trên manequin
	Thực hành phát triển mẫu trên manequin
	Khoa May – Thời trang
	
	

	14
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Thực hành công nghệ sản xuất may công nghiệp
	Khoa May – Thời trang
	
	

	15
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	Thực hành may các sản phẩm nâng cao
	Khoa May – Thời trang
	
	

	16
	Thực hành may nón, túi xách
	Thực hành may nón, túi xách
	Khoa May – Thời trang
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